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1 22DD001A Tôn Nữ Duyên Thanh 08/19/1993 TP.HCM Trung Cấp KT-KT Tây Nam Á Dược 6.4  6.2 7.0 6.7 7.8 7.8

2 22DS002A Bùi Thị Kim Thi 07/18/1991 Bình Định ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Dược 7,1 7.0 6.3 5.8 7.0

3 22YS001A Hoàng Ngọc Kiên 02/03/1985 Thanh Hoá Đại Học Vinh Y sỹ 5.6  5.0 6.6

4 22CT001A Nguyễn Thanh Tuấn 09/14/1998 Bình Định Đại Học Văn Lang YHCT 10.0  8.0 7.8 7.0 8.5 6.0

5 22CT002A Huỳnh Thanh Quốc 09/09/1989 Bình Dương Trung Cấp Miền Tây YHCT 6.9  5.8 8.3 6.7 7.1 6.9 6.6 7.8 5.7 5.3 7.3 7.1 5.6

6 22CT005A Phạm Thạch Thảo 05/19/1989 Bình Định Đại Học Ngoại Thương YHCT 8.3  6.5 7.5 7.0

7 22DS014A Lê Minh Tú 06/28/1996 Thanh Hoá Đại Học Luật Dược 7.0 6.6 M 8.2 7.7

8 22CT010A Vũ Trọng Phụng 09/01/1982 Hà Nam Trung Học Y Tế Hà Nam YHCT 8.2  6.3 7.6 6.2 7.7 6.3 7.6 8.3

9 22CT012A Nguyễn Văn Nam 09/18/1985 Quảng Bình
Đại Học Khoa Học Xã Hội Và 

Nhân Văn
YHCT 5.5 7.5 5.0 6.3 6.0

10 22CT014A Huỳnh Văn Ái 06/09/1990 Bình Thuận Đại Học Kinh Tế TPHCM YHCT 6.0  6.4 6.8 8.0 8.7 8.0

11 22DS020A Phạm Duy Hải 01/25/1994 Cần Thơ
Trường Đại Học Công Nghệ 

TPHCM
Dược 5.9  M 5.9 6.9 7.7 8.6

12 22CT016A Nguyễn Quốc Thắng 05/05/1967 Đồng Tháp Đại Học Bình Dương YHCT 7.0 7.1 5.0

13 22DS025A Phạm Thị Hồng Thao 08/06/1988 Hà Tĩnh Cao Đẳng Dược Phú Thọ Dược 7.9 6.4 8.1

14 22CT022A Nguyễn Thị Lan Hương 18/10/1997 Phú Yên
Đại Học Kỹ Thuật Y- Dược Đà 

Nẵng
YHCT 8.9  9.7 7.6 8.1 CC CC 7.5 7.2 8.2 7.2 8.4 8.2 8.1

15 22CT023A Nguyễn Thị Thuận 07/07/1993 Quảng Bình
Đại Học Tài Nguyên Và Môi 

Trường TP.HCM
YHCT  5.5 5.5 5.9 7.0 6.5

16 22CT024A Nguyễn Hải Ngọc 19/10/1984 Thái Bình Đại Học Công Nghệ Thông Tin YHCT 6.0  5.3 5.5

17 22CT025A Võ Thị Ái 10/10/1989 Quảng Ngãi Đại Học Kinh Tế TPHCM YHCT 5.5  6.0 7.0 7.0 CC CC

18 22CT026A Đặng Tấn Phát 06/19/1997 Tp. HCM Đại Học Kiến Trúc TPHCM YHCT 8.1  9.1 6.0 6.0 9.0

19 22DD012A Nguyễn Hoàng Vinh 23/12/1998 Long An Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức Điều dưỡng 7.9  5.3 7.7 8.0 5.8 6.8
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(Ban hành kèm theo quyết định số 26a QĐ/TCVH, ngày 18 tháng 07 năm 2023)

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN CHUYỂN ĐIỂM VÀ MIỄN TRỪ MÔN HỌC KHÓA HỌC 2022-2024

SỞ LĐTB & XH TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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20 22DS027A Nguyễn Thị Kim Loan 26/11/1975 Bến Tre
Đại Học Khoa Học Xã Hội Và 

Nhân Văn
Dược M  6.0 7.0

21 22CT029A Võ Thị Kim Tình 08/07/1997 Phú Yên Đại Học Sư Phạm TP.HCM YHCT M  9.0 6.8 8.1 8.2

Ấn định danh sách: 21 Học sinh sinh viên Ghi chú: CC: Chứng Chỉ

M: Miễn Môn

Đã Ký

ThS. Nguyễn Quốc Thệ

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 18 tháng 07  năm 2023

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đã Ký


